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Tham dự “Hội nghị Toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò các tôn giáo tham
gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” với chúng tôi những
người tu hành đạo Phật không chỉ là một diễn đàn, mà còn là một bổn phận và
trách nhiệm của công dân trước những vấn đề quan trọng của quốc gia và nhân
loại là việc bảo vệ môi trường sống của con người và muôn loài chúng sinh; bảo
vệ sự cân bằng của Hệ sinh thái tự nhiên.
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Như chúng ta đã biết, môi trường được hiểu là một không gian bao gồm các yếu
tố vật chất nhân tạo và yếu tố tự nhiên, những yếu tố này có quan hệ mật thiết
với nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sự tồn tại và phát triển của hành
tinh.

Hiểu theo nghĩa rộng thì môi trường bao gồm tất cả những yếu tố xã hội và tự
nhiên cần thiết cho cuộc sống của con người như: quan hệ xã hội, ánh sáng,
cảnh quan, không khí và tài nguyên thiên nhiên...

Theo đạo Phật, con người là chủ nhân của hành tinh có cấu trúc thân vật lý với
bốn yếu tố, gọi là tứ đại gồm: Đất – Nước – Gió – Lửa. Do vậy, việc bảo vệ môi
trường đất, môi trường nước, môi trường gió, môi trường lửa chính là bảo vệ sự
sống của con người và muôn loài. Nếu môi trường đất – nước – gió – lửa bị ô
nhiễm thì theo luật Nhân Quả sẽ tác động lại chính cuộc sống của con người.
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I. Môi trường Đất - Nước - Gió - Lửa:

1. Môi trường đất. Đất hay thổ nhưỡng là lớp ngoài cùng của thạch quyển bị
biến đổi tự nhiên dưới tác động tổng hợp của nước, không khí, sinh vật.

Đất là một tài nguyên vô cùng quý giá mà tự nhiên đã ban tặng cho con
người...Đất đóng vai trò quan trọng: là môi trường nuôi dưỡng các loại cây, là
nơi để sinh vật sinh sống, là không gian thích hợp để con người xây dựng nhà ở
và các công trình khác. Thế nhưng ngày nay, con người đã quá lạm dụng nguồn
tài nguyên quý giá này và đã có nhiều tác động có ảnh hưởng xấu đến đất như:
dùng quá nhiều lượng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, làm cho đất
tích trữ một lượng lớn kim loại nặng và làm thay đổi tính chất của đất. Dân số
ngày càng tăng nhanh cũng là vấn đề đáng lo ngại, rác thải sinh hoạt và vấn đề
canh tác, nhu cầu đất sinh sống và khai thác khoáng sản, đã và đang dần biến
môi trường đất bị ô nhiễm một cách trầm trọng.

Ở góc độ Phật giáo, rất coi trọng sự trong lành của môi trường đất, môi trường
tự nhiên, vì màu áo mà Chư tôn đức Phật giáo, phật tử thường mặc là màu áo
lam, màu nâu, màu vàng đều là màu của đất,… đó là chiếc áo tinh khiết, nhẫn
nại và biết ơn Đất, môi trường sống của con người và muôn loài.

2. Môi trường nước. Vấn đề ô nhiễm môi trường nguồn nước đã và đang ngày
càng trở nên nghiêm trọng ở Việt Nam. Bất chấp những lời kêu gọi bảo vệ môi
trường, bảo vệ nguồn nước, tình trạng ô nhiễm càng lúc càng trở nên trầm
trọng, nước xả thải ra môi trường thường chưa được xử lý, mà đổ thẳng vào các
ao hồ, sau đó chảy ra các con sông lớn tại vùng Châu Thổ sông Hồng và sông
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Mê Kông. Nhiều nhà máy và cơ sở sản xuất như các lò mổ, nguồn nước thải
công nghiệp, của các bệnh viện,...Theo con số thống kê trong tổng số 183 khu
công nghiệp trong cả nước, có trên 60% khu công nghiệp chưa có hệ thống xử
lý nước thải tập trung. Các đô thị chỉ có khoảng 60% – 70% chất thải rắn được
thu gom, cơ sở hạ tầng thoát nước và xử lý nước thải, chất thải nên chưa đáp
ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường…Hầu hết lượng nước thải chưa được xử lý
đều đổ thẳng ra sông, hồ gây ô nhiễm môi trường nước trầm trọng.

Ở góc độ Phật giáo, rất coi trọng sự tinh khiết, thuần nhất của môi trường nước.
Phật giáo thường lấy hình ảnh nước như dòng suối mát “nước cam lồ” tưới tắm
tâm hồn. Do vậy nếu nguồn nước bị ô nhiễm sẽ ảnh hưởng rất trầm trọng đến
môi trường sống của con người và muôn loài.

3. Môi trường gió. Ngày nay, việc sử dụng điều hòa, các cánh quạt, khai thác
điện gió nếu không hợp lý sẽ gây hại cho

chim, gây ra cái gọi là “hiệu ứng thác” trong các hệ sinh thái vốn không được
tính đến khi xây dựng các nhà máy điện gió.

Ở góc độ Phật giáo, rất coi trọng tầm quan trọng của môi trường gió, thực tế
như chúng ta biết gió – không khí là môi trường cơ bản để cho con người xuất
hiện trên trái đất. Trong cơ thể con người – chỉ cần ngưng hơi thở là chết, sự
sống chấm hết. Do vậy, nếu trong môi trường tự nhiên, môi trường gió sẽ giúp
điều hòa không khí, nếu môi trường gió bị ô nhiễm sẽ làm cho môi trường sống
bị hủy hoại.

Hàng năm các vụ cháy gây ra nhiều thiệt hại về con người, thiệt hại về kinh tế,
đặc biệt là việc ảnh hưởng môi trường. Như vụ cháy rừng Amazon, cháy nhà
máy Rạng Đông – Hà Nội tháng 9 - vừa qua là một minh chứng. Lửa rất cần cho
sự sống của con người, nhưng môi trường lửa bị ô nhiễm, mất cân bằng sẽ gây
ra những hệ lụy rất lớn cho môi trường sống. Do vậy, quan tâm đến công tác
phòng cháy chữa cháy, đặc biệt là việc phòng chữa cháy rừng là quan tâm đến
việc bảo vệ môi trường, vì cuộc sống hạnh phúc của mỗi người, mỗi nhà.

II. Môi trường sự sống, một rừng cây - một đời
người

Đức Phật dạy sự tương quan tương duyên chằng chịt giữa muôn sự, muôn vật
trên hành tinh này như sau: “Cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia
sinh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt”. Nhận thức
được cốt tủy này, thì dễ dàng hiểu rằng nếu ta gây tổn hại đến người khác, đến
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các loài khác, đến môi sinh, môi trường là làm hại chính mình.

Việc bảo vệ sự sống và môi trường sinh thái mới được thế giới báo động trong
những thập niên gần đây. Nhưng đối với tuệ giác của đức Phật, đó là một điều
luật căn bản mà Ngài đã quy định từ 25 thế kỷ trước cho hàng đệ tử phải tuân
theo. Đức Phật dạy những người phát tâm đi trên lộ trình giải thoát giác ngộ với
Ngài, phải thực hiện tâm từ bi, theo đó chẳng những không được sát hại, mà
phải tôn trọng sự sống của loài người, loài vật, cho đến cỏ cây hoa lá.

Ngoài ra, chúng ta còn thấy một số lời dạy của đức Phật trong các kinh điển
Nguyên thủy có liên quan đến việc bảo vệ môi trường, như trong kinh Anguttara
Sutra, Ngài dạy rằng: “Trồng cây cho ta bóng mát, ngoài việc thanh lọc
không khí, nó còn bảo tồn trái đất, đó là điều lợi lạc cho tất cả mọi
người và cho cả bản thân ta”. Hoặc kinh Vinaya- matrka-sastra dạy rằng:
“Một Tỳ kheo trồng ba loại cây: cây ăn trái, cây cho hoa và cây cho lá
để cúng dường Tam bảo thì sẽ ân hưởng sự gia trì và sẽ không phạm
tội”, hoặc: “Có năm loại cây mà một người không được chặt, đó là cây
bồ đề, cây thuốc, những cây lớn mọc bên đường, cây trong rừng xứ
lạnh và cây đa”.

III. Đóng góp ý kiến

Bằng tuệ giác của đức Phật, Ngài đã khẳng định rằng, tất cả mọi việc làm tác
hại đến môi trường sinh thái và hủy hoại trái đất này đều phát xuất từ tâm tham
lam, tâm trục lợi, tâm ích kỷ, tâm si mê của con người. Để thu được món lợi
khổng lồ, song song với việc khai thác tài nguyên bừa bãi, họ còn xả chất độc
hại vào lòng đất, vào sông ngòi, vào không khí, làm ô nhiễm môi sinh, tác hại
đến sức khỏe và gây bệnh tật cho con người.

• Chúng tôi đề xuất một số giải pháp sau:

- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động để mọi người nhận thức việc bảo vệ môi
trường là việc làm rất quan trọng và rất cần thiết để bảo vệ sự sống con người
và muôn loài chúng sinh.
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- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó những
chế tài xử phạt (cưỡng chế hành chính và xử lí hình phạt) phải thực sự đủ mạnh
để đủ sức răn đe các đối tượng vi phạm.

- Xây dựng đồng bộ hệ thống quản lí môi trường trong các nhà máy, các khu
công nghiệp theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ
nhằm hướng tới một môi trường tốt đẹp và thân thiện hơn với con người.

• Chúng tôi thử phác thảo nhận diện các xu hướng bảo vệ môi trường ở góc
nhìn tín ngưỡng, tôn giáo:

Thứ nhất, đời sống tín ngưỡng - tôn giáo hết sức phong phú và đa dạng. Trong
các nghi lễ và văn hóa truyền thống, nếu có nghi lễ nào làm ảnh hưởng đến môi
trường gây nhiều phiền hà, tốn kém kinh tế, làm ảnh hưởng đến an sinh cuộc
sống của cộng đồng, giết hại nhiều chúng sinh để hiến tế thì chúng ta nên loại
bỏ.

Thứ hai, Việt Nam là nước có dân số đông, mật độ dân số thuộc TOP các quốc
gia có mật độ dân cư cao nhất trên thế giới; do vậy, theo tôi chúng ta nên càng
có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường đất – nước – gió – lửa.

Thứ ba, hiện nay khi bàn về chính sách - chúng ta thường bàn về quy hoạch khu
dân cư, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, bệnh viện,… điều đó là rất cần
thiết. Tuy nhiên, theo chúng tôi chúng ta cũng nên bàn về việc quy hoạch môi
trường sống. Quy hoạch hệ sinh thái tài nguyên đất – nước – gió – lửa có hiệu
quả nhất.
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Thứ tư, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta hàng ngày đã bàn nhiều đến cuộc sống,
thực ra cuộc sống chính là môi trường sống. Nên Hội nghị là một trong những
việc làm tuyệt vời, chúng tôi hy vọng nó là tiền đề để các cơ quan hữu quan
sớm có những chính sách ở tầm quốc gia trong việc cổ vũ các tôn giáo tham gia
bảo vệ môi trường.

Trích phát biểu của Hòa thượng TS Thích Gia Quang - Phó Chủ tịch
HĐTS - GHPGVN tại Hội nghị Toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò
các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí
hậu ngày 14 – 15 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Huế.

Tạp chí Nghiên cứu Phật học số tháng 1/2020
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